
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày   30  tháng 3 năm 2023. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn và nhân sự hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép 

hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2016 của 

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Xét Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động của Phòng khám đa khoa Đồng 

Tâm thuộc Công ty TNHH Đồng Tâm Medical; Biên bản thẩm định cấp giấy phép 

hoạt động đối với Phòng khám đa khoa Đồng Tâm ngày 22 tháng 3 năm 2023 của 

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và báo cáo khắc phục bổ sung vào ngày 27 tháng 3 

năm 2023; 

          Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

           Điều 1. Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn và nhân sự hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh thuộc Phòng khám đa khoa Đồng Tâm; địa chỉ 1004-1006 

Phạm Hùng, phường Long Toàn, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Giấy phép 

hoạt động số 1639/BRVT-GPHĐ do Sở Y tế  cấp ngày 30 tháng 3 năm 2023 (đính 

kèm). 

Điều 2. Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, Giám đốc Phòng khám đa khoa 

Đồng Tâm và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:      
- Như Điều 2; 

- Các P.Giám đốc SYT; 

- Bộ phận TN&TKQ; 

- Lưu: VT, NV.                                                      

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Minh An 

 
                                                                                            

 



PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN PHÊ DUYỆT 

 (Đính kèm Quyết định số:            /QĐ-SYT ngày   30/3/2023 của Sở Y tế) 

 

1. Phòng khám chuyên khoa Nội: 

- Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh Nội khoa thông thường; 

- Thực hiện kỹ thuật Điện tim; 

- Phun khí dung;  

- Và các kỹ thuật thuộc danh mục kỹ thuật do Sở Y tế phê duyệt. 

2. Phòng khám chuyên khoa Ngoại: 

- Sơ cứu, Khám chữa bệnh chuyên khoa Ngoại; 

- Xử lý các vết thương nông < 10cm; 

- Thắt búi trĩ nhỏ, mổ u nang bã đậu, u nông nhỏ, chích rạch các áp-xe nông, nhỏ; 

- Và các kỹ thuật thuộc danh mục kỹ thuật do Sở Y tế phê duyệt. 

3. Phòng khám chuyên khoa Ung bướu: 

-     Khám chữa bệnh chuyên khoa Ung bướu; 

-     Lấy mẫu sinh thiết tầm soát ung thư; 

- Và các kỹ thuật thuộc danh mục kỹ thuật do Sở Y tế phê duyệt. 

4. Phòng Chẩn đoán hình ảnh: 

- X- quang quy ước; XQ kỹ thuật số.  

- Siêu âm: tổng quát, tuyến giáp, vú, sản phụ khoa, thai. 

- Và các kỹ thuật thuộc danh mục kỹ thuật do Sở Y tế phê duyệt. 

5. Phòng Xét nghiệm: 

- Xét nghiệm Sinh hóa; 

- Xét nghiệm Huyết học; 

- Dịch vụ gửi mẫu xét nghiệm theo hợp đồng; 

- Và các kỹ thuật thuộc danh mục kỹ thuật do Sở Y tế phê duyệt./. 

 



DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA HÀNH NGHỀ 

 (Đính kèm Quyết định số:            /QĐ-SYT ngày   30/3/2023 của Sở Y tế) 

STT Họ và tên Số CCHN 
Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 
Thời gian đăng ký  

Vị trí  

chuyên môn 

 

Hiện đang 

làm nơi khác 

1 

 

Lê Thành Chung 

 

000141/KH-CCHN 

 

KCB CK Ngoại Thứ 2 - CN 

  7:00 – 19:00 

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn PKĐK 

Phụ trách PKCK 

Ngoại 

 

Không 

2 
 

Phan Thanh Tuyền 

 

0003793/BD-CCHN 

 

Điều dưỡng 

Thứ 2 - CN 

  7:00 – 19:00 Nhân viên 
 

Không 

3 
 

Nguyễn Thị Hồng Mai 

 

003139/BRVT-CCHN 

 

Điều dưỡng 
Thứ 2 - CN 

7:00 – 19:00 
Nhân viên 

 

Không 

     4 Nguyễn Thị Hòa 002499/ HCM-CCHN KCB CK Ung Bướu 
Thứ 2 - CN 

7:00 – 19:00 

Phụ trách 

 PKCK Ung bướu 

 

 

Không 

     5 

 

 

 

Đinh Trọng Toàn 

 

 

 

 

009883/ HCM-CCHN 

 

 

 

KCB CK Ung Bướu Thứ 2 - CN 

7:00 – 19:00 
Nhân viên 

PK tư nhân, 

đ/c: 

69/25A Phan 

Chu Trinh, P2, 

TPVT 

T2-T6: 19g30-

21g30 

 

     6 
 

Trương Thị Diệu 

 

0002733/HT-CCHN 

 

Điều dưỡng 
Thứ 2 - CN 

7:00 – 19:00 
Nhân viên 

 

Không 

     7 
 

Nguyễn Thị Diệu 

 

002267/BRVT-CCHN 

 

Hộ sinh 
Thứ 2 - CN 

7:00 – 19:00 
Nhân viên 

 

Không 

     8 Nguyễn Thanh Sơn  000201/BRVT-CCHN KCB CK Nội. 
Thứ 2 - CN 

  7:00 – 19:00 

Phụ trách 

 PKCK Nội 

 

Không 



     9 Hoàng Dương Bảo 006226/BRVT-CCHN 

Khám phát hiện và 

xử trí các bệnh 

thường gặp  theo 

quy định của Bộ Y 

tế; xử trí ban đầu 

một số trường hợp 

cấp cứu tại cộng 

đồng.  

      

 

Thứ 2 – Thứ 6 

17:00 - 19:30 

Thứ 7-CN 

7:00 – 19:00 

Nhân viên  

 

TTKSBT tỉnh, 

tăng cường Sở 

Y tế 

    10 Trần Đình Trọng 005265/BRVT-CCHN KCB CK Nội 

Thứ 2- thứ 6:  

17:15 – 20:00 

Thứ 7 và CN: 

7:00 –19:00 

Nhân viên 

 

Bệnh viện 

Bà Rịa 

    11 Dương Tấn Quân 002471/BRVT-CCHN 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa nội 

tổng hợp; nội soi 

tiêu hóa. 

Thứ 2- thứ 6:  

17:15 – 20:00 

Thứ 7 và CN: 

7:00 –19:00 

Nhân viên 

 

Bệnh viện  

Bà Rịa 

    12 Châu Ngọc Khánh 005038/BRVT-CCHN KCB CK Nội 
Thứ 2 - CN 

7:00 – 19:00 
Nhân viên 

 

Không 

    13 Võ Thị Hường 008028/QNA-CCHN  

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh  

Thứ 2 - CN 

7:00 – 19:00 

Phụ trách 

 P. CĐHA 

 

Không 

    14 Lê Bình An 004433/BRVT-CCHN 

Kỹ thuật viên  

X-quang 

(CNĐH) 

Thứ 2 – Thứ 6 

17:00 – 19:00 

Thứ 7 - CN 

7 giờ - 19 giờ 

Nhân viên  

Phòng X-Quang 

TTYT 

TP.Bà Rịa 

    15 Vũ Đức Thắng 014066/HCM-CCHN KTV X-Quang 
Thứ 2 - CN 

7:00 – 19:00 

Nhân viên  

Phòng X-Quang 

Không 

    16 
 

Trịnh Thị Nhật Vi 

 

004999/BRVT-CCHN Xét nghiệm y khoa 
Thứ 2 - CN 

7:00 – 19:00 

Phụ trách phòng  

Xét nghiệm 

 

Không 

    17 

 

Nguyễn Thành Nhân 

 

002183/BRVT-CCHN 

 

KTV Xét nghiệm 

 

Thứ 2 - CN 

7:00 – 19:00 
       Nhân viên 

 

Không 
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